
STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 DH82003709 Bùi Thế Anh D20_XD01 Không thực hiện

2 DH82002089 Nguyễn Nhật Duy D20_XD01 Không thực hiện

3 DH82000207 Võ Hải Đăng D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

4 DH82003406 Ngô Hoàng Hà D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

5 DH82003400 Nguyễn Hoàng Hảo D20_XD01 Không thực hiện

6 DH82003586 Ng Hoàng Trung Hiền Hậu D20_XD01 Không thực hiện

7 DH82002028 Lê Bá Hồng D20_XD01 Không thực hiện

8 DH82003179 Hồ Nguyễn Tường Huy D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

9 DH82003093 Hồ Phát Huy D20_XD01 Không thực hiện

10 DH82000786 Dương Võ Duy Khánh D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

11 DH82003529 Nguyễn Lê Nhật Khánh D20_XD01 Không thực hiện

12 DH82000367 Nguyễn Minh Khôi D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

13 DH82000954 Đặng Văn Nghĩa D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin
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14 DH82003043 Châu Trọng Nhân D20_XD01 Không thực hiện

15 DH82002908 Nguyễn Thị Quỳnh Như D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

16 DH82003565 Đoàn Minh Phát D20_XD01 Không thực hiện

17 DH82002047 Nguyễn Hoàng Phi D20_XD01 Không thực hiện

18 DH82001375 Trần Hoàng Việt Phong D20_XD01 Không thực hiện

19 DH82003553 Ngô Thái Quốc D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

20 DH82002576 Trương Đỗ Quyên D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

21 DH82000618 Vũ Văn Quyền D20_XD01 Không thực hiện

22 DH82003608 Trần Quốc Thái D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

23 DH82003767 Bá Đại Trung Thành D20_XD01 Không thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

24 DH82000097 Lê Võ Minh Thiện D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

25 DH82002116 Võ Minh Thuận D20_XD01 Không thực hiện

26 DH82000502 Huỳnh Hữu Tính D20_XD01 Không thực hiện

27 DH82003599 Nguyễn Lê Thị Đoan Trang D20_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

28 DH82002434 Hồ Thị Bích Trâm D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

29 DH82002987 Nguyễn Ngọc Văn D20_XD01 Có thực hiện Ngoại trú



30 DH82003915 Đặng Minh Châu D20_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

31 DH82004522 Từ Thừa Chí D20_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

32 DH82001516 Bùi Thanh Danh D20_XD02 Không thực hiện

33 DH82004746 Thái Huy Dũng D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

34 DH82004406 Nguyễn Văn út Em D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

35 DH82006525 Nguyễn Trung Hậu D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

36 DH82006532 Trịnh Lý Hùng D20_XD02 Không thực hiện

37 DH82004100 Cao Nam Khánh D20_XD02 Không thực hiện

38 DH82006542 Võ Thanh Lộc D20_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

39 DH82004539 Hà Nhật Minh D20_XD02 Không thực hiện

40 DH82006544 Lê Thị Kiều My D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

41 DH82004148 Võ Trung Nam D20_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

42 DH82006550 Nguyễn Minh Phúc D20_XD02 Không thực hiện

43 DH82004051 Nguyễn Nhật Trường Phước D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

44 DH82007215 Trần Minh Quân D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

45 DH82004118 Lê Phạm Tấn Tài D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



46 DH82003508 Phạm Quyết Thắng D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

47 DH82004484 Phạm Hồ Bảo Tiến D20_XD02 Không thực hiện

48 DH82004040 Nguyễn Ngọc Tuấn D20_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

49 DH82006564 Nguyễn Minh Việt D20_XD02 Không thực hiện

50 DH82107210 Phan Hoàng Quốc Bảo D21_XD01 Không thực hiện

51 DH82100709 Lê Hoàng Duy D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

52 DH82108205 Nguyễn Thành Đạt D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

53 DH82107339 Lê Thái Hiển D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

54 DH82106830 Lê Duy Hùng D21_XD01 Không thực hiện

55 DH82100561 Nguyễn Tuấn Khanh D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

56 DH82101514 Nguyễn Hoàng Gia Kiệt D21_XD01 Không thực hiện

57 DH82107806 Nguyễn Thành Lâm D21_XD01 Không thực hiện

58 DH82106466 Vũ Quang Lâm D21_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

59 DH82103908 Huỳnh Phước Lộc D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

60 DH82107782 Lê Nguyễn Thành Luân D21_XD01 Không thực hiện

61 DH82106907 Nguyễn Thành Nam D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú



62 DH82100873 Lê Đình Nghiêm D21_XD01 Không thực hiện

63 DH82100663 Trần Hữu Nhân D21_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

64 DH82108945 Nguyễn Minh Nhật D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

65 DH82108045 Trần Thanh Nhựt D21_XD01 Không thực hiện

66 DH82101536 Nguyễn Văn Phát D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

67 DH82102165 Nguyễn Hồng Phúc D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

68 DH82108471 Phan Trọng Phúc D21_XD01 Không thực hiện

69 DH82101537 Lê Tấn Phước D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

70 DH82104497 Huỳnh Ngọc Sơn D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

71 DH82106363 Lê Thanh Sơn D21_XD01 Không thực hiện

72 DH82108234 Bùi Phú Thành D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

73 DH82107532 Trịnh Mạnh Thiên D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

74 DH82001891 Dương Bảo Thiệp D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

75 DH82100314 Quách Lê Trí D21_XD01 Không thực hiện

76 DH82106505 Nguyễn Trường Triệu D21_XD01 Không thực hiện

77 DH82006562 Lương Huỳnh Đình Trung D21_XD01 Không thực hiện



78 DH82101299 Nguyễn Dương Trường D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

79 DH82101485 Nguyễn Tấn Vũ D21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

80 DH82105806 Lê Tiến Vương D21_XD01 Không thực hiện

81 DH82107762 Huỳnh Hoàng Cung cấp lại thông tinumD21_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

82 DH82112630 Phạm Thế Duy D21_XD02 Không thực hiện

83 DH82107054 Phan Bảo Duy D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

84 DH82112633 Nguyễn Văn Đàng D21_XD02 Không thực hiện

85 DH82112636 Huỳnh Giang D21_XD02 Không thực hiện

86 DH82114700 Lý Trí Hào D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

87 DH82113947 Ngô Huyền Hiếu D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

88 DH82112645 Tạ Gia Huy D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

89 DH82111066 Sầm Xuân Hưng D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

90 DH82114094 Nguyễn Phước Khang D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

91 DH82112651 Nguyễn Thái Anh Khoa D21_XD02 Không thực hiện

92 DH82113117 Đặng Thanh Lân D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

93 DH82112662 Trần Trịnh Công Minh D21_XD02 Không thực hiện



94 DH82112667 Trần Hồ Kim Ngân D21_XD02 Không thực hiện

95 DH82114400 Đào Huy Đông Ngọt D21_XD02 Không thực hiện

96 DH82114568 Trần Thanh Phát D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

97 DH82114112 Trương Hồng Phú D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

98 DH82109167 Trương Tấn Phú D21_XD02 Không thực hiện

99 DH82112676 Bùi Minh Phúc D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

100 DH82114610 Phùng Thế Sơn D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

101 DH82112697 Bùi Nhật Trí D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

102 DH82112698 Nguyễn Minh Trí D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

103 DH82112700 Trần Minh Trí D21_XD02 Có thực hiện Ngoại trú

104 DH82114692 Võ Nhựt Tuấn D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

105 DH82112040 Lê Hữu Tứ D21_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

106 DH82202546 Lê Thanh Bình D22_XD01 Không thực hiện

107 DH82200408 Ngô Văn Chí D22_XD01 Không thực hiện

108 DH82001249 Đoàn Khánh Duy D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

109 DH82202553 Trần Thanh Duy D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



110 DH82202554 Nguyễn Minh Duyn D22_XD01 Không thực hiện

111 DH82202551 Nguyễn Văn Đạt D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

112 DH82202556 Thái Văn Hiệp D22_XD01 Không thực hiện

113 DH82202558 Nguyễn Thái Hòa D22_XD01 Không thực hiện

114 DH82202560 Trịnh Thế Hùng D22_XD01 Không thực hiện

115 DH82112642 Hồ Năng Huy D22_XD01 Không thực hiện

116 DH82202562 Trần Hoàng Anh Kha D22_XD01 Không thực hiện

117 DH82202563 Nguyễn Quốc Khải D22_XD01 Không thực hiện

118 DH82202564 Bốc Duy Khang D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

119 DH82202566 Nguyễn Đăng Khoa D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

120 DH82202567 Trần Minh Khoa D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

121 DH82202569 Nguyễn Lương Anh Kiệt D22_XD01 Không thực hiện

122 DH82202571 Kiều Hoàng Lân D22_XD01 Không thực hiện

123 DH82202575 Nguyễn Thành Long D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

124 DH82202576 Phan Huỳnh Bảo Long D22_XD01 Không thực hiện

125 DH82202579 Lê Minh D22_XD01 Có thực hiện Ngoại trú



126 DH82202580 Nguyễn Hoàng Minh D22_XD01 Không thực hiện

127 DH82202581 Võ Quang Minh D22_XD01 Không thực hiện

128 DH82202583 Phạm Nhật Nam D22_XD01 Không thực hiện

129 DH82202585 Dương Trọng Nghĩa D22_XD01 Không thực hiện

130 DH82202588 Nguyễn Thị Hồng Ngọc D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

131 DH82202589 Mai Phúc Nguyên D22_XD01 Không thực hiện

132 DH82202591 Phạm Minh Nhựt D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

133 DH82202592 Đinh Hoàng Gia Phú D22_XD01 Không thực hiện

134 DH82202593 Lê Văn Hoàng Phú D22_XD01 Không thực hiện

135 DH82202594 Võ Hữu Phước D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

136 DH82202595 Trương Việt Quang D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

137 DH82202596 Đặng Thái Quỳnh D22_XD01 Không thực hiện

138 DH82202598 Nguyễn Ngọc Sơn D22_XD01 Không thực hiện

139 DH82202603 Dương Anh Thi D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

140 DH82202606 Lê Võ Minh Tiến D22_XD01 Không thực hiện

141 DH82202607 Nguyễn Thái Tiến D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



142 DH82202616 Trần Hoàng Tỷ D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

143 DH82202618 Trần Anh Việt D22_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

144 DH82202543 Nguyễn Văn An D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

145 DH82202544 Nguyễn Huyền Trâm Anh D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

146 DH82202545 Trần Tiểu Băng D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

147 DH82202548 Nguyễn Lê Ngọc Cẩm D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

148 DH82202550 Hứa Đổ Đạt D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

149 DH82202552 Lê Quốc Điệp D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

150 DH82202555 Lê Trung Hậu D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

151 DH82202557 Ngô Chí Hiếu D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

152 DH82202981 Lê Thị Cẩm Hoa D22_XD02 Không thực hiện

153 DH82202570 Văn Đình Tuấn Kiệt D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

154 DH82203670 Nguyễn Nhật Trường Lộc D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

155 DH82202573 Trần Trung Lộc D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

156 DH82202586 Lương Trung Nghĩa D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

157 DH82202587 Trần Minh Nghiệp D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



158 DH82202590 Nguyễn Minh Nhựt D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

159 DH82203817 Nguyễn Hồng Quang D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

160 DH82202597 Phan Hoàng Như Quỳnh D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

161 DH82202599 Lê Minh Tấn D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

162 DH82202600 Nguyễn Hồng Thái D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

163 DH82203806 Võ Ngọc Thành D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

164 DH82202604 Nguyễn Chánh Thi D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

165 DH82202608 Nguyễn Trọng Tín D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

166 DH82202973 Trương Minh Toàn D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

167 DH82202610 Trần Khánh Trình D22_XD02 Không thực hiện

168 DH82202612 Lê Thanh Trường D22_XD02 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

169 DH82202613 Đỗ Minh Tú D22_XD02 Không thực hiện

170 DH82202614 Nguyễn Thanh Tú D22_XD02 Không thực hiện

171 DH82202615 Lai Trương Anh Tuấn D22_XD02 Không thực hiện

172 DH82303077 Nguyễn Đức Anh D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

173 DH82300300 Trần Huỳnh Nhật Duy D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



174 DH82300384 Đỗ Tiến Đạt D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

175 DH82300372 Nguyễn Tuấn Điệp D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

176 DH82302446 Vũ Công Hải D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

177 DH82300470 Huỳnh Anh Hào D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

178 DH82300459 Nguyễn Long Hồ D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

179 DH82300643 Phạm Thanh Hùng D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

180 DH82300723 Văng Gia Huy D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

181 DH82300747 Nguyễn Quốc Hưng D23_XD01 Có thực hiện

Nội trú 

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

182 DH82300798 Nguyễn Quốc Khang D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

183 DH82300809 Trần Nguyễn Gia Khang D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

184 DH82302393 Đặng Quang Khoa D23_XD01 Không thực hiện Ngoại trú

185 DH82300870 Hồ Nguyễn Đăng Khoa D23_XD01 Không thực hiện Ngoại trú

186 DH82300876 Lê Tuấn Khoa D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

187 DH82300928 Đặng Đình Khương D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

188 DH82300931 Đặng Nguyễn Trung Kiên D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

189 DH82300972 Trương Tuấn Kiệt D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



190 DH82301064 Hồ Đắc Hoàng Long D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

191 DH82301078 Nguyễn Minh Bảo Long D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

192 DH82302970 Phạm Gia Long D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

193 DH82301089 Trần Thanh Long D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

194 DH82202578 Hồng Thiệu Minh D23_XD01 Không thực hiện Ngoại trú

195 DH82301177 Võ Hồng Muôn D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

196 DH82203928 Châu Thành Nhật D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

197 DH82301426 Nguyễn Lê Minh Nhựt D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

198 DH82301625 Nguyễn Phan Hoàng Quân D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

199 DH82301834 Biện Văn Thạch D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

200 DH82301917 Lê Văn Thật D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

201 DH82301989 Nguyễn Hoàng Tiến D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

202 DH82302122 Nguyễn Hữu Trọng D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

203 DH82303090 Phạm Ngọc Tú D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

204 DH82302213 Lý Anh Tuấn D23_XD01 Có thực hiện Ngoại trú

205 DH82302248 Trần Thị Ngọc Tuyền D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin



206 DH82302369 Nguyễn Thị Kim Xuyến D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

207 DH82302376 Vũ Văn Yên D23_XD01 Có thực hiện

Khai lại do 

thiếu thông 

tin

Ghi chú:

- Tổng số SV: 207

- Có thực hiện: 134

- Không thực hiện: 73

- Khai lại do thiếu thông tin (như thông tin CCCD, thông tin địa chỉ): 89


